	Phụ lục I

	DANH MỤC HÀNG HOÁ

	(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 01/8/2024 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung)

	STT
	Danh mục hàng hoá
	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Xe chở thuốc inox
	Thông số kỹ thuật:
- Cao 47,5cm x 68,5cm
- Tầng 1 cao 15cm, tầng 2 cao 10cm; tôn ốp xung quanh dày 0,1cm
- Hộp cái bằng tôn kích thước 25cm x 25cm; dày 0,12cm
- Hộp dưới bằng tôn kích thước 15cm x 15cm; dày 0,12cm
- Đáy bằng tôn hộp dài 88,5cm dày 2,2 cm.
- Tôn ốp đáy 2 tấm kích thước 47,5cm x 68,5cm; dày 0,1cm 
- Có 4 bánh xe đường kính 10cm
	Cái
	1

	2
	Xe đẩy máy Monitor, máy thở inox
	Thông số kỹ thuật:
- Có 5 chân hộp (3cm x 3cm) dài 25cm, dày 0,12cm, 5 bánh xe có khoá đường kính 5cm.
- Bản mã tôn dày 0,1cm đường kính 10cm 
- Bản mã tôn dày 0,1cm đường kính 8cm
- Cọc đứng đường kính 3,2cm dài 52cm
- Cọc đứng trong đường kính 2,5cm dài 60cm, ốc hãm đường kính 3,8cm
- Bản mã đỡ (10cm x 10cm) dày 0,3cm
- Mái bản mã 35,5cm x 45,5cm
- Tay đẩy đường kính 2,2cm dài 78cm.
- Giỏ đựng bộ dụng cụ (30cm x 14cm) cái  đường kính 0,4cm trong đường kính 0,3cm
	Cái
	12

	3
	Xe chở hàng inox
	Thông số kỹ thuật:
- Cao 90cm x dài 80 cm x rộng 65cm
- Hộp cái 3cm x 3cm đường kính 0,12cm
- Hộp trong 1cm x 4 cm đường kính 0,12cm
- Tay đẩy đường kính 2,5cm dài 230cm
- Có 4 bánh xe đường kính 15cm
	Cái
	1

	4
	Giá đựng ống nước tiểu inox
	Thông số kỹ thuật:
- Kích thước lỗ 18mm 
- Dài 25cm, rộng 10cm
- Có 3 tầng tôn dày 0,8cm
- Ốp 2 mặt 10cm x 10cm dày 0,8cm
	Cái
	5

	5
	Cọc truyền inox
	Thông số kỹ thuật:
- Có 3 chân đỡ hộp (3cm x 6cm) dày 0,12cm dài 20cm
- Cọc ngoài cao 115cm đường kính 2,5cm dày 0,12cm
- Cọc trong cao 125cm đường kính 2,2cm dày 0,12cm
- Móc bình truyền 02 cái dài 15cm đường kính 0,4cm.
	Cái
	10

	6
	Hộp rửa dụng cụ nội soi inox
	Thông số kỹ thuật:
- Dài 58cm, rộng 28cm, cao 20 cm bằng tôn dày 0,1cm
- Nắp bằng tôn dài 58cm, rộng 28cm dày  0,1cm
- Tay xách đường kính 0,4cm dài 15cm
	Cái
	2

	
	
	
	
	

	
	Các thông tin lưu ý khác:
	
	

	
	- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.
	
	

	
	- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán: Không.
	
	

	
	- Yêu cầu về vận chuyển, bảo quản: Theo yêu cầu của nhà sản xuất.
	
	

	
	- Nội dung điều chỉnh thuế: Không áp dụng. 
	
	



